
Stt
Danh mục dự án/Công trình

Tên đô thị trên địa 
bàn huyện/thị 
xã/thành phố

Loại 
đô thị

Diện tích 

(m2)

Dự kiến 
kinh phí
(Tỷ đồng)

Nguồn vốn
Thời gian 
thực hiện

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

I 42.664,0 41,08

1
Hoa viên CX - 01 khu dân cư phía Bắc khu nhà ở xã hội Nhơn 
Bình

4.528,0 3,36
Ngân sách thành phố và 
các nguồn vốn hợp kháp 

khác
2024

2 Hoa viên khu đất giáp núi tại đường Hoa Lư nối dài 485,0 0,58 nt 2024

3
Hoa viên cây xanh khu dân cư HH1 và HH2 thuộc KV1 & KV9 
Trần Quang Diệu

3.488,0 2,42 nt 2024

4
Hoa viên giáp trụ sở Công an phường Đống Đa (đoạn ngã 3 Huỳnh 
Đăng Thơ - Hoàng Minh Thảo)

569,0 0,52 nt 2024

5 Hoa viên CX5 - khu QHDC đảo 1B bắc sông Hà Thanh 987,0 0,76 nt 2025

6
Hoa viên khu dân cư khu vực 5 phường Bùi Thị Xuân - gần chùa 
Phú Thọ

473,0 0,74 nt 2025

7
Hoa viên thuộc khu tái định cư phía Đông chùa Bình An, phường 
Nhơn Bình

3.428,0 2,51 nt 2025

8
Cải tạo chỉnh trang Hoa viên tại 03 khu đất CX1, CX2, CX3 thuộc 
khu dân cư Suối Cả, xã Nhơn Lý

6.406,0 3,94 nt 2025

9 Công viên xã Phước Mỹ Xã Phước Mỹ 22.300,0 26,25 nt 2025

III 304.270,6 83,17

1
Công viên vị trí nút giao giữa đường QL1 và tuyến tránh QL1, 
phường Nhơn Thành

Phường Nhơn Thành 7.000,0 1,12 Ngân sách thị xã 2024-2025

2 Công viên Đông Lâm Xã Nhơn Lộc 5.567,0 0,89
Ngân sách thị xã+ Ngân 
sách xã/phường (50/50)

2024-2025

3 Hoa viên trong  KDC  xóm Thọ Mỹ, thôn Đông Bình Xã Nhơn Thọ 6.974,9 1,12 Ngân sách xã/phường 2024-2025

4 Công viên trong KDC Trung tâm  Xã Nhơn Thọ Xã Nhơn Thọ 19.306,5 8,69 Nhà đầu tư 2024-2025

PHỤ LỤC 2
DANH MỤC ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN CÂY XANH ĐÔ THỊ VÀ CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ GIAI ĐOẠN NĂM 2024-2025                                   

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND  ngày    tháng     năm 2024 của UBND tỉnh)

I. Thành phố Quy Nhơn:

II. Thị Xã An Nhơn:
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

5 Công viên Thọ Phú Nam Xã Nhơn Thọ 5.461,0 2,46
Ngân sách thị xã+ Ngân 
sách xã/phường (50/50)

2024-2025

6 Hoa viên xóm mới thôn Vân Sơn Xã Nhơn Hậu 3.500,0 0,56 nt 2024-2025

7 Công viên Vân Sơn Nhơn Hậu Xã Nhơn Hậu 8.700,0 1,39
Ngân sách thị xã+ Ngân 
sách xã/phường (50/50)

2024-2025

8 Hoa viên trong KDC tái định cư di tích thành hoàng đế Xã Nhơn Hậu 8.000,0 1,28 Ngân sách thị xã 2024-2025

9  Công viên cầu Bến Cảnh, Trung Lý, Nhơn Phong Xã Nhơn Phong 17.000,0 7,65
Ngân sách thị xã+ Ngân 
sách xã/phường (50/50)

2024-2025

10 Công viên Khu dân cư Tam Hòa Xã Nhơn Phong 799,8 0,13 nt 2024-2025

11
Khu dân cư phía Nam cửa hàng xăng dầu Hữu Chúnh, thôn An 
Thái

xã Nhơn Phúc 2.814,0 0,45 nt 2024-2025

12
Khu dân cư – Thương mại – Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu, 
phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

Phường Đập Đá 6.180,0 0,99 nt 2024-2025

13 Khu đô thị Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn Phường Đập Đá 6.000,0 0,96 nt 2024-2025

14

Khu đô thị Phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn (thuộc phạm vi 2 
đồ án QHCT 1/500: Khu đất tiếp giáp về phía Bắc khu dân cư 
đông Nguyễn Văn Linh và phía Nam khu dân cư Tôn Thất Tùng 
(45ha) và khu dân cư dịch vụ thương mại phía Tây tuyến tránh 
QL1 (26,76ha)

Phường Nhơn Hưng 30.800,0 4,93 nt 2024-2025

15

Khu dân cư thương mại dịch vụ An Nhơn (thuộc phạm vi 2 đồ án 
QHCT 1/500: Khu đất tiếp giáp về phía Bắc khu dân cư đông 
Nguyễn Văn Linh và phía Nam khu dân cư Tôn Thất Tùng (45ha) 
và khu dân cư dịch vụ thương mại phía Tây tuyến tránh QL1 
(26,76ha))

Phường Nhơn Hưng 10.000,0 1,60 nt 2024-2025

16 Khu dân cư đường N4A nối dài về phía Đông
Phường Nhơn Hưng, 

xã Nhơn An
24.085,0 10,84 Ngân sách thị xã 2024-2025

17 Khu dân cư Tôn Thất Tùng nối dài về phía Đông Phường Nhơn Hưng 11.900,0 5,36 Ngân sách thị xã 2024-2025

18
Khu dân cư 2 bên đường từ cầu Trường Thi đến QL19 khu vực An 
Lộc (Dự án An Lộc 3, 4)

Phường Nhơn Hòa 6.816,0 3,07 Ngân sách thị xã 2024-2025

19 Khu dân cư Đông Bàn Thành 3 Phường Đập Đá 6.000,0 2,70 nt 2024-2025
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

20

Các Khu, điểm dân cư trên địa bàn phường Đập Đá (Khu dân cư và 
kè phía bắc sông Đập Đá (2,95ha); Điểm dân cư  Bắc Phương 
Danh (0,5ha); Điểm dân cư Tổ 6 Nam Phương Danh (0,65ha); 
Điểm dân cư Đội 4 Bằng Châu (0,51ha); Khu dân cư phía Đông 
Bầu sen thuộc phường Đập Đá và xã Nhơn Hậu (7,5ha); Điểm dân 
cư phía Đông trường Tiểu học số 1 phường Đập Đá 0,2ha.

Phường Đập Đá 7.386,0 1,18 nt 2024-2025

21
Khu dân cư, thương mại dịch vụ phía Bắc đường Nguyễn Nhạc nối 
dài về phía Đông, khu vực Bằng Châu

Phường Đập Đá 6.000,0 2,70 Ngân sách thị xã 2024-2025

22
Khu dân cư phía Nam đường Nguyễn Nhạc nối dài về phía Đông 
khu vực Bằng Châu

Phường Đập Đá 3.000,0 1,35 nt 2024-2025

23
Khu đô thị thương mại, dịch vụ phía Nam đường Đô Đốc Bảo, 
phường Đập Đá

Phường Đập Đá 6.000,0 2,70 nt 2024-2025

24 Khu dân cư Phía Đông Nam  trường Mầm non xã Nhơn Lộc Xã Nhơn Lộc 5.040,0 2,27 nt 2024-2025

25 Khu dân cư phía Nam khu dịch vụ và dân cư thôn An Thái Xã Nhơn Phúc 2.184,0 0,98 nt 2024-2025

26
Các khu, điểm dân cư trên địa bàn xã Nhơn Tân (KDC trung tâm 
kết hợp mở rộng chợ Nhơn Tân (gđ 2) 4,95ha; Khu dân cư Nam 
Tượng (kv2) 8,56ha; Điểm dân cư thôn Nam Tượng 2 (0,06ha))

Xã Nhơn Tân 8.142,0 1,30 nt 2024-2025

27

Các khu dân cư trên địa bàn xã Nhơn Hậu (KDC Ngãi Chánh 4 
(GĐ 3) 3,1ha; Khu dân cư  trung tâm Đông Bắc công viên Vân 
Sơn (2,15 ha); Khu dân cư phía Nam đường Ngô Văn Sở phường 
Đập Đá và xã Nhơn Hậu (2,05ha).

Xã Nhơn Hậu, Đập Đá 43.800,0 7,01 nt 2024-2025

28
Các khu, điểm dân cư trên địa bàn xã Nhơn Phong (KDC phía Nam 
rộc chợ 1,15ha; Điểm dân cư xen kẹt khu vực Tam Hòa 0,5ha; Khu 
dân cư - dịch vụ Trung Lý 2,3ha)

Xã Nhơn Phong 2.370,0 0,38 nt 2024-2025

29
Các khu dân cư trên địa bàn xã Nhơn Hạnh (Khu dân cư Lộc 
Thuận 2,12ha; Khu dân cư và Chợ Quán mới, thôn Lộc Thuận 
2,8ha)

Xã Nhơn Hạnh 2.952,0 0,47 nt 2024-2025

30 Khu dân cư phía Tây đường Trục Đông - Tây, thôn Thọ Lộc 1 Xã Nhơn Thọ 4.920,0 0,79 Ngân sách thị xã 2024-2025

31 Dự án nhà ở liền kề tại khu đất thuộc phường Nhơn Hòa Phường Nhơn Hòa 840,0 0,13 Nhà đầu tư 2024-2025

32 Khu tái định cư khu vực Trung Ái Phường Nhơn Hòa 2.000,0 Ngân sách thị xã 2024-2025

33
Khu dân cư phía Bắc QL19 (tái định cư kết hợp chỉnh trang khu 
vực 2 bên sông nút giao cầu Gành)

Phường Nhơn Hòa 600,0 0,10 nt 2024-2025

34
Các điểm dân cư kết hợp tái định cư bờ Nam sông Trường Thi, khu 
vực Hòa Nghi

Phường Nhơn Hòa 384,0 0,06 nt 2024-2025

35 Điểm tái định cư thôn Ngãi Chánh Xã Nhơn Hậu 2.652,4 nt 2024-2025
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36 Khu nhà ở tái định cư Thành Hoàng Đế, xã Nhơn Hậu Xã Nhơn Hậu 3.180,0 0,51 nt 2024-2025

37 Các khu, điểm tái định cư bờ Bắc Sông Trường Thi Phường Bình Định 1.686,0 0,27 nt 2024-2025

38
Điểm dân cư kết hợp tái định cư giáp đường N4, khu vực Hòa Cư, 
phường Nhơn Hưng

Phường Nhơn Hưng 900,0 0,14 nt 2024-2025

39
Khu tái định cư phục vụ dự án tuyến giao thông Nhơn Thành - Đập 
Đá

Phường Nhơn Thành 1.542,0 0,25 nt 2024-2025

40
Khu tái định cư phục vụ dự án nâng cấp mở rộng đường ĐH 41 
(Cảnh Hàng - Phú Đa)

Xã Nhơn An 840,0 0,13 nt 2024-2025

41
Khu tái định cư tuyến trục Đông - Tây đoạn từ ĐT.636 xã Nhơn 
Khánh kết nối với đường QL19

Xã Nhơn Thọ 780,0 0,12 nt 2024-2025

42
Điểm TĐC phục vụ dự án tuyến đường trục Bắc - Nam số 2 (Đập 
Đá - Đê bao)

Phường Nhơn Hưng 270,0 0,04 nt 2024-2025

43
Trồng cây xanh trong khu dân cư Phía Nam đường DT.636 (kiểm 
tra lại tên theo đồ án quy hoạch)

Xã Nhơn Phúc
1.000,0 0,16

Ngân sách xã/phường 2024-2025

44 Trồng cây xanh trong KDC xóm Thọ Mỹ, thôn Đông Bình Xã Nhơn Thọ 198,0 0,03 nt 2024-2025

45 Công viên Trung tâm xã Nhơn Hậu Xã Nhơn Hậu 8.700,0 3,92 nt 2024-2025

IV 437.500,0 45,35

1
Công Viên chuyên đề (khu vực khu phố Đệ Đức 1 - phường Hoài 
Tân)

Phường Hoài Tân 115.400,0 6,00
Ngân sách thị xã và các 

nguồn vốn hợp pháp 
khác

2024-2025

2 Hoa viên Đồng Đất Chai
Phường Hoài Thanh 

Tây
6.000,0 0,63 nt 2024-2025

3 Công viên cửa ngõ phường Tam Quan Nam
Phường Tam Quan 

Nam
6.000,0 0,76 nt 2024-2025

4
Không gian kiến trúc phía Bắc thị xã
(nút giao thông kết hợp công viên)

Phường Tam Quan và 
Tam Quan Bắc

60.000,0 5,00 nt 2024-2025

5 Công viên Gò Xanh - phường Hoài Thanh Tây
Phường Hoài Thanh 

Tây
21.400,0 1,71 nt 2024-2025

6 Công Viên bán ngập dọc sông Lại Giang (Giai đoạn 1) Phường Bồng Sơn 156.300,0 25,00 nt 2024-2025

7 Các công viên cây xanh trong các khu dân cư, khu đô thị mới Thị xã Hoài Nhơn 72.400,0 6,25 Nhà đầu tư 2024-2025

IV 245.572,6 16,37

1 Đầu tư hệ thống cây xanh khu dân cư Long Thành, xã Bình Thành 24.660,0 2,4
Ngân sách huyện và các 

nguồn vốn hợp pháp 
khác

2024 - 2025

III. Thị Xã Hoài Nhơn:

IV. Huyện Tây Sơn
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2
Đầu tư hệ thống cây xanh Khu dân cư phía Bắc QL 19 thôn 2, xã 
Bình Nghi

10.100,0 0,8 nt 2024 - 2025

3
Đầu tư hệ thống cây xanh Khu dân cư Mỹ An, phía Nam QL19B 
xã Tây Bình

8.352,6 0,8 nt 2024 - 2025

4
Đầu tư hệ thống cây xanh Khu dân cư phía Bắc đường Đô Đốc 
Bảo, thị trấn Phú Phong

7.060,0 0,6 nt 2024 - 2025

5 Đầu tư hệ thống cây xanh Khu dân cư Khối Phú Xuân 22.500,0 1,6 nt 2024 - 2025

6
Đầu tư hệ thống cây xanh Khu dân cư phía Tây đường Đô Đốc 
Long

49.300,0 1,6              nt 2024 - 2025

7
Đầu tư hệ thống cây xanh Khu dân cư phía Đông đường vào Hầm 
Hô

11.700,0 1,4 nt 2024 - 2025

8 Đầu tư hệ thống cây xanh công cộng Khu dân cư Đồng Cây Keo 12.400,0 1,1 Nhà đầu tư 2024 - 2025

9 Đầu tư hệ thống cây xanh khách sạn cao cấp Phú Phong 1.500,0 0,2 Nhà đầu tư 2024 - 2025

10 Đầu tư hệ thống cây xanh Khu dân cư tại xã Tây Giang 10.000,0 0,6
Ngân sách huyện và các 

nguồn vốn hợp pháp 
khác

2024 - 2025

11 Xây dựng hệ thống công viên trên địa bàn huyện 10.000,0 0,6 nt 2024 - 2025
12 Xây dựng hệ thống cây xanh Quảng trường trung tâm 25.000,0 0,9 nt 2024 - 2025
13 Trồng cây xanh công cộng tại các cụm công nghiệp 50.000,0 3,0 Nhà đầu tư 2024 - 2025

14 Trồng cây xanh vỉa hè trên các tuyến đường đô thị của huyện 3.000,0 0,8
Ngân sách huyện và các 

nguồn vốn hợp pháp 
khác

2024 - 2025

180.690,0 24,36

5.1 Thị trấn Phù Mỹ: V 33.990,0 6,52

1
Trồng mới cây xanh tuyến đường Nguyễn Trung Trực, Lê Hồng 
Phong thị trấn Phù Mỹ

Thị trấn Phù Mỹ 1.500,0 0,650 Ngân sách huyện 2024

2
Đầu tư cây xanh cảnh quan tại các KDC đô thị có QHCT được 
duyệt

Thị trấn Phù Mỹ 27.990,0 1,400
Ngân sách huyện và các 

nguồn vốn hợp pháp 
khác

2025

3 Điểm nhấn cửa ngõ phía Nam thị trấn Phù Mỹ Thị trấn Phù Mỹ 4.500,0 4,470 nt 2024

5.2 Thị trấn Bình Dương: V 25.700,0 2,21

1
Trồng mới cây xanh trong dải phân cách đường Nguyễn Lữ, thị 
trấn Bình Dương (đoạn cuối tuyến chưa được đầu tư)

Thị trấn Bình Dương 500,0 0,250 Ngân sách huyện 2024

2
Trồng mới cây xanh đường phố các tuyến đường nội thị thị trấn 
Bình Dương

Thị trấn Bình Dương 5.000,0 0,500
Ngân sách thị trấn và 

các nguồn vốn hợp pháp 
khác

2024 - 2025

3
Đầu tư cây xanh cảnh quan, khu công viên tại các KDC đô thị có 
QHCT được duyệt

Thị trấn Bình Dương 9.000,0 0,900 nt 2025

V. Huyện Phù Mỹ:
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4
Đầu tư cây xanh trong DPC và vỉa hè tuyến đường số 4, thị trấn 
Bình Dương

Thị trấn Bình Dương 11.200,0 0,560 nt 2025

5.3 Xã Mỹ Chánh: V 64.500,0 8,98

1
Đầu tư trồng cây xanh trong DPC và vỉa hè tuyến đường tránh xã 
Mỹ Chánh

Xã Mỹ Chánh 6.500,0 1,300
Ngân sách huyện và các 

nguồn vốn hợp pháp 
khác

2024-2025

2
Đầu tư cây xanh cảnh quan, khu công viên tại KDC phía Nam 
đường tránh xã Mỹ Chánh

Xã Mỹ Chánh 54.000,0 6,480 nt 2025

3
Trồng cây xanh cảnh quan trong DPC tuyến đường kết nối từ 
ĐT.638 đến ĐT.639, đoạn qua địa bàn xã Mỹ Chánh

Xã Mỹ Chánh 4.000,0 1,200
Ngân sách huyện, ngân 
sách xã và các nguồn 
vốn hợp pháp khác

2025

5.4 Xã Mỹ Thành: V 56.500,0 6,65

1
Đầu tư phát triển cây xanh, công viên khu trung tâm đô thị Mỹ 
Thành

Xã Mỹ Thành 20.000,0 1,500
Ngân sách huyện, ngân 
sách xã và các nguồn 
vốn hợp pháp khác

2025

2
Đầu tư cây xanh cảnh quan, khu công viện tại các KDC đô thị có 
QHCT được duyệt

Xã Mỹ Thành 28.000,0 4,200
Ngân sách huyện và các 

nguồn vốn hợp pháp 
khác

2025

3 Đầu tư cây xanh, thảm cỏ tại đảo giao thông Xã Mỹ Thành 500,0 0,150
Ngân sách xã và các 
nguồn vốn hợp pháp 

khác
2025

4 Trồng cây xanh cảnh quan trong DPC tuyến đường kết nối từ 
ĐT.638 đến ĐT.639, đoạn qua địa bàn xã Mỹ Thành

Xã Mỹ Thành 8.000,0 0,800 Ngân sách tỉnh 2025

120.700,0 18,15

6.1 Thị trấn Ngô Mây: V 37.100,0 5,56

1 Cải tạo hồ kênh kênh Thị trấn Ngô Mây 19.200,0 2,88
Ngân sách huyện, xã, thị 

trấn và các nguồn vốn 
hợp pháp khác

2.025

2 Công viên Cây xanh khu vực dọc 2 bên Suối Thó Thị trấn Ngô Mây 9.000,0 1,35 nt 2.024

3
Diện tích phần cây xanh hạn chế, chuyên dụng dự kiến được đầu tư 
từ các tổ chức, cá nhân quản lý, không thuộc diện tích đầu tư của 
nhà nước

Thị trấn Ngô Mây 8.900,0 1,33 Nhà đầu tư 2.025

6.2 Thị trấn Cát Tiến: V 57.500,0 8,67

VI. Huyện Phù Cát:
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Quảng trường trung tâm thị trấn Cát Tiến Thị trấn Cát Tiến 22.000,0 3,30
Ngân sách huyện, xã, thị 

trấn và các nguồn vốn 
hợp pháp khác

2.025

2 Hạ tầng khu đô thị Chánh Đạt Thị trấn Cát Tiến 5.000,0 0,75 Nhà đầu tư 2.025

3 Trồng cây xanh khu 2,7ha, khu triều cường Thị trấn Cát Tiến 2.700,0 0,45
Ngân sách huyện, xã, thị 

trấn và các nguồn vốn 
hợp pháp khác

2.024

4 Xây dựng hạ tầng Khu đô thi Cát Tiến Thị trấn Cát Tiến 15.000,0 2,25
Ngân sách huyện, xã, thị 

trấn và các nguồn vốn 
hợp pháp khác

2.024

5
Diện tích phần cây xanh hạn chế, chuyên dụng dự kiến được đầu tư 
từ các tổ chức, cá nhân quản lý, không thuộc diện tích đầu tư của 
nhà nước

Thị trấn Cát Tiến 12.800,0 1,92 Nhà đầu tư 2.025

6.3 Xã Cát Khánh: V 26.100,0 3,92

1 Xây dựng công viên khu dân cư số 2-2019, xã Cát Khánh Xã Cát Khánh 1.600,0 0,24
Ngân sách huyện, xã, thị 

trấn và các nguồn vốn 
hợp pháp khác

2.024

2 Xây dựng công viên khu dân cư số 2-2020, xã Cát Khánh Xã Cát Khánh 2.500,0 0,38 nt 2.025

3 Khu Đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát Xã Cát Khánh 8.000,0 1,20 Nhà đầu tư 2.025

4 Trồng cây xanh các khu đô thị, khu dân cư do nhà đầu tư thực hiện Xã Cát Khánh 14.000,0 2,10 Nhà đầu tư 2.025

440.632,0 44,07

7.1 Thị trấn Diêu Trì: V 57.232,0 5,72

1
Dự án trồng cây xanh tại các Trụ sở Nhà văn hoá thôn và trường 
học 

Thị trấn Diêu Trì 5.000,0 0,50
Ngân sách huyện, xã, thị 

trấn và các nguồn vốn 
hợp pháp khác

2024-2025

2
Dự án trồng cây xanh cách ly tại các Nghĩa trang nhân dân trên địa 
bàn thị trấn

Thị trấn Diêu Trì 18.100,0 1,81 nt 2024-2025

3
Công viên cây xanh Quy hoạch các điểm dân cư thị trấn Diêu Trì, 
huyện Tuy Phước 

Thị trấn Diêu Trì 2.220,0 0,22 nt 2024-2025

4
Công viên cây xanh Khu dân cư Đội 6, thôn Diêu Trì, thị trấn Diêu 
Trì

Thị trấn Diêu Trì 1.451,0 0,15 nt 2024-2025

5
Công viên cây xanh Khu dân cư phía Nam Ga Diêu Trì, thuộc khu 
phố Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì

Thị trấn Diêu Trì 780,0 0,08 nt 2024-2025

6
Công viên cây xanh Khu dân cư Mộc Phước Tài, KP Diêu Trì, TT 
Diêu Trì, huyện Tuy Phước

Thị trấn Diêu Trì 3.437,0 0,34 nt 2024-2025

VII. Huyện Tuy Phước:
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7
Công viên cây xanh Khu quy hoạch mở rộng khu dân cư vùng Bờ 
Hiên, khu phố Luật Lễ, TT Diêu Trì, huyện Tuy Phước

Thị trấn Diêu Trì 6.197,0 0,62 nt 2024-2025

8
Công viên cây xanh Khu bến xe khách, dịch vụ hỗn hợp và bãi đỗ 
xe thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước

Thị trấn Diêu Trì 5.648,0 0,56 nt 2024-2025

9
Công viên cây xanh Khu quy hoạch phía Nam và phía Bắc đường 
Tăng Bạt Hổ, khu phố Diêu Trì, TT Diêu Trì, huyện Tuy Phước

Thị trấn Diêu Trì 13.099,0 1,31 nt 2024-2025

10
Dự án trồng cây bóng mát, cây trang trí dọc các tuyến đường giao 
thông sau khi nâng cấp, mở rộng các tuyến đường trục chính

Thị trấn Diêu Trì 1.300,0 0,13 nt 2024-2025

7.2 Thị trấn Tuy Phước: V 46.969,0 4,70

1 Cây xanh cách ly Bãi đỗ xe thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước Thị trấn Tuy Phước 3.700,0 0,37
Ngân sách huyện, xã, thị 

trấn và các nguồn vốn 
hợp pháp khác

2024-2025

2
Dự án trồng cây xanh tại các Trụ sở Nhà văn hoá thôn và trường 
học . . .

Thị trấn Tuy Phước 2.820,0 0,28 nt 2024-2025

3
Công viên cây xanh Các điểm dân cư thị trấn Tuy Phước, huyện 
Tuy Phước

Thị trấn Tuy Phước 1.330,0 0,13 nt 2024-2025

4
Công viên cây xanh Khu dân cư đường vành đai phía Tây Nam 
thuộc thôn Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước

Thị trấn Tuy Phước 1.764,0 0,18 nt 2024-2025

5
Công viên cây xanh Khu hỗn hợp thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy 
Phước

Thị trấn Tuy Phước 12.163,0 1,22 nt 2024-2025

6
Công viên cây xanh Khu hỗn hợp – dịch vụ thương mại, kết hợp 
khu dân cư chỉnh trang đô thị thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy 
Phước

Thị trấn Tuy Phước 4.132,0 0,41 nt 2024-2025

7
Dự án trồng cây bóng mát, cây trang trí dọc các tuyến đường giao 
thông sau khi nâng cấp, mở rộng các tuyến đường trục chính

Thị trấn Tuy Phước 19.590,0 1,96 nt 2024-2025

8
Dự án trồng cây bóng mát, cây trang trí tại các công trình công 
cộng trên địa bàn

Thị trấn Tuy Phước 1.470,0 0,15 nt 2024-2025

7.3 Xã Phước Lộc: V 82.679,0 8,26

1 Cây xanh cách ly Nghĩa trang nhân dân huyện Tuy Phước Xã Phước Lộc 20.000,0 2,00
Ngân sách huyện, xã, thị 

trấn và các nguồn vốn 
hợp pháp khác

2024-2025

2
Cây xanh cách ly khu qh Chỉnh trang, nâng cấp khu trung tâm xã 
Phước Lộc, huyện Tuy Phước

Xã Phước Lộc 2.000,0 0,20 nt 2024-2025

3
Dự án trồng cây xanh tại các Trụ sở Nhà văn hoá thôn và trường 
học . . .

Xã Phước Lộc 6.400,0 0,64 nt 2024-2025
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4
Công viên cây xanh Khu dân cư thuộc Phân khu 02 xã Phước Lộc, 
huyện Tuy Phước

Xã Phước Lộc 5.236,0 0,52 nt 2024-2025

5
Công viên cây xanh Khu dân cư thuộc Phân khu 03 xã Phước Lộc, 
huyện Tuy Phước

Xã Phước Lộc 2.387,0 0,24 nt 2024-2025

6
Công viên cây xanh Chợ Quán Mối và Khu dân cư xung quanh chợ 
tại thôn Trung Thành, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước

Xã Phước Lộc 1.976,0 0,20 nt 2024-2025

7
Công viên cây xanh khu qh Chỉnh trang, nâng cấp khu trung tâm xã 
Phước Lộc, huyện Tuy Phước

Xã Phước Lộc 3.400,0 0,34 nt 2024-2025

8
Công viên cây xanh Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới) xã Phước 
Lộc, huyện Tuy Phước

Xã Phước Lộc 12.540,0 1,25 nt 2024-2025

9
Dự án trồng cây bóng mát, cây trang trí dọc các tuyến đường giao 
thông sau khi nâng cấp, mở rộng các tuyến đường trục chính

Xã Phước Lộc 27.140,0 2,71 nt 2024-2025

10
Dự án trồng cây bóng mát, cây trang trí tại các công trình công 
cộng trên địa bàn

Xã Phước Lộc 1.600,0 0,16 nt 2024-2025

7.4 Xã Phước Hòa: V 46.559,0 4,65

1
Dự án trồng cây xanh tại các Trụ sở Nhà văn hoá thôn và trường 
học . . .

Xã Phước Hoà 5.000,0 0,50
Ngân sách huyện, xã, thị 

trấn và các nguồn vốn 
hợp pháp khác

2024-2025

2
Công viên cây xanh Khu dân cư và thương mại dịch vụ thôn Tùng 
Giản, xã Phước Hòa

Xã Phước Hoà 8.700,0 0,87 nt 2024-2025

3
Công viên cây xanh Khu dân cư Đông Bắc thuộc thôn Tùng Giản, 
xã Phước Hòa

Xã Phước Hoà 2.589,0 0,26 nt 2024-2025

4 Công viên cây xanh Các điểm dân cư năm 2021 tại xã Phước Hoà Xã Phước Hoà 1.300,0 0,13 nt 2024-2025

5
Dự án trồng cây bóng mát, cây trang trí dọc các tuyến đường giao 
thông sau khi nâng cấp, mở rộng các tuyến đường trục chính

Xã Phước Hoà 27.530,0 2,75 nt 2024-2025

6
Dự án trồng cây bóng mát, cây trang trí tại các công trình công 
cộng trên địa bàn

Xã Phước Hoà 1.440,0 0,14 nt 2024-2025

7.5 Xã Phước Sơn: V 115.815,0 11,59

1
Cây xanh cách ly Nghĩa trang nhân dân xã Phước Sơn, huyện Tuy 
Phước

Xã Phước Sơn 46.771,0 4,68
Ngân sách huyện, xã, thị 

trấn và các nguồn vốn 
hợp pháp khác

2024-2025

2 Công viên cây xanh Quy hoạch Trung tâm xã Phước Sơn Xã Phước Sơn 6.771,0 0,68 nt 2024-2025

3 Khu tái định cư Vinh Quang, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước Xã Phước Sơn 4.671,0 0,47 nt 2024-2025

4
Công viên cây xanh Khu dân cư và dịch vụ thương mại thôn 
Dương Thiện, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước

Xã Phước Sơn 825,0 0,08 nt 2024-2025
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5
Công viên cây xanh Mở rộng khu dân cư Trung tâm xã Phước Sơn, 
huyện Tuy Phước

Xã Phước Sơn 2.397,0 0,24 nt 2024-2025

6
Dự án trồng cây bóng mát, cây trang trí dọc các tuyến đường giao 
thông sau khi nâng cấp, mở rộng các tuyến đường trục chính

Xã Phước Sơn 52.130,0 5,21 nt 2024-2025

7
Dự án trồng cây bóng mát, cây trang trí tại các công trình công 
cộng trên địa bàn

Xã Phước Sơn 2.250,0 0,23 nt 2024-2025

7.6 Xã Phước Thuận: V 78.578,0 7,86

1
Cây xanh cách ly Nghĩa trang nhân dân xã Phước Thuận, huyện 
Tuy Phước

Xã Phước Thuận 12.330,0 1,23
Ngân sách huyện, xã, thị 

trấn và các nguồn vốn 
hợp pháp khác

2024-2025

2
Công viên cây xanh Khu dân cư thôn Quảng Vân, xã Phước 
Thuận, huyện Tuy Phước

Xã Phước Thuận 3.900,0 0,39 nt 2024-2025

3
Công viên cây xanh Nghĩa trang nhân dân xã Phước Thuận, huyện 
Tuy Phước

Xã Phước Thuận 3.991,0 0,40 nt 2024-2025

4
Công viên cây xanh Quy hoạch khu du lịch cộng đồng Làng sông, 
xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước

Xã Phước Thuận 8.989,0 0,90 nt 2024-2025

5
Công viên cây xanh Phân khu số 01 thuộc quy hoạch phân khu dọc 
Quốc lộ 19 mới. 

Xã Phước Thuận 20.328,0 2,03 nt 2024-2025

6 Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước Xã Phước Thuận 23.170,0 2,32 nt 2024-2025

7
Dự án trồng cây bóng mát, cây trang trí dọc các tuyến đường giao 
thông sau khi nâng cấp, mở rộng các tuyến đường trục chính liên 
xã.

Xã Phước Thuận 5.870,0 0,59 nt 2024-2025

7.7 Xã Phước Nghĩa: V 12.800,0 1,29

1
Dự án trồng cây bóng mát, cây trang trí dọc các tuyến đường giao 
thông sau khi nâng cấp, mở rộng các tuyến đường trục chính

Xã Phước Nghĩa 10.550,0 1,06
Ngân sách huyện, xã, thị 

trấn và các nguồn vốn 
hợp pháp khác

2024-2025

2
Dự án trồng cây bóng mát, cây trang trí tại các công trình công 
cộng trên địa bàn

Xã Phước Sơn 2.250,0 0,23 nt 2024-2025

24.886,0 1,39

8.1 Thị trấn Tăng Bạt Hổ: V 24.886,0 1,39

1 Công viên và phố đi bộ Đồng cỏ Hôi Thị trấn Tăng Bạt Hổ 16.040,0 0,90
Ngân sách huyện,
xã và các nguồn

vốn hợp pháp khác 
2024-2025

2 Công viên Khu dân cư phía Đông Bắc đường Sư Đoàn 3 Sao Vàng Thị trấn Tăng Bạt Hổ 8.846,0 0,49 nt 2024-2025

99.289,0 11,89

VIII. Huyện Hoài Ân:

IX. Huyện An Lão:
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9.1 Thị trấn An Lão: V 35.489,0 4,26

1 Khu dân cư Đồng Vố Thị trấn An Lão 7.398,0 0,89
Ngân sách huyện

và các nguồn
vốn hợp pháp khác 

2024-2025

2 Khu dân cư Gò Bùi Thị trấn An Lão 10.541,0 1,26 nt 2025

3 Khu dân cư Hồ sinh thái và trước UBND huyện Thị trấn An Lão 17.550,0 2,11 nt 2024-2025

9.2 Xã An Hòa: V 63.800,0 7,63

1 Khu dân cư Phía Tây xã An Hòa Xã An Hòa 10.363 1,24
Ngân sách huyện

và các nguồn
vốn hợp pháp khác 

2025

2 Khu Thương mại, dịch vụ và dân cư Đồng Bàu Xã An Hòa 16.282,0 1,95 nt 2024

3 Khu dân cư Sông Lấp Xã An Hòa 13.597,0 1,63 nt 2024-2025

4 Khu dân cư Phía Tây xã An Hòa ( đoạn nối tiếp) Xã An Hòa 11.243,0 1,34 nt 2025

5 Khu thương mại, dịch vụ và dân cư Đồng Bàu ( giai đoạn 2)  Xã An Hòa 12.315,0 1,47 nt 2025

295.760,0 28,04

10.1 Thị trấn Vân Canh: V 10.932,0 1,89

1 Trồng cây xanh  vỉa hè các tuyến đường khu dân cư Hiệp Hà Thị trấn Vân Canh 1.280,0 0,22
Ngân sách huyện và các 

nguồn vốn hợp pháp 
khác

2024

2 Trồng cây xanh trong trụ sở các cơ quan nhà nước Thị trấn Vân Canh 600,0 0,10 nt 2024

3 Xây dựng công viên khu dân cư Hiệp Hà Thị trấn Vân Canh 1.963,0 0,33 nt 2024

4 Trồng cây xanh trong trụ sở các cơ quan nhà nước Thị trấn Vân Canh 184,0 0,03 nt 2025

5
Trồng cây xanh vỉa hè các tuyến đường khu dân cư kết hợp dịch vụ 
phía Nam thị trấn

Thị trấn Vân Canh 3.470,0 0,61 nt 2025

6 Xây dựng công viên khu dân cư kết hợp dịch vụ phía Nam thị trấn Thị trấn Vân Canh 3.435,0 0,60 nt 2025

10.2 Xã Canh Vinh: V 284.828,0 26,14

1
Trồng cây xanh vỉa hè các tuyến đường khu công nghiệp Becamex 
Bình Định

Xã Canh Vinh 7.000,0 1,84 NĐT 2024

2 Trồng cây xanh vỉa hè các tuyến đường khu dân cư Hiệp Vinh 1A Xã Canh Vinh 4.000,0 1,05 NĐT 2024

X. Huyện Vân Canh:
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3 Trồng cây xanh vỉa hè các tuyến đường khu dân cư Hiệp Vinh 1B Xã Canh Vinh 5.000,0 1,31 NĐT 2024

4 Trồng cây xanh vỉa hè các tuyến đường khu dân cư Hiệp Vinh 2 Xã Canh Vinh 2.000,0 0,53 NĐT 2024

5 Xây dựng công viên khu dân cư Hiệp Vinh 1A Xã Canh Vinh 5.000,0 1,25 NĐT 2024

6 Xây dựng công viên khu dân cư Hiệp Vinh 1B Xã Canh Vinh 6.000,0 1,50 NĐT 2024

7 Trồng cây xanh cách ly khu công nghiệp Becamex Bình Định Xã Canh Vinh 20.000,0 0,11 NĐT 2024

8 Cây xanh chuyên dụng khu dân cư Hiệp Vinh 1A Xã Canh Vinh 25.000,0 0,13 NĐT 2024

9 Cây xanh chuyên dụng khu dân cư Hiệp Vinh 1B Xã Canh Vinh 45.000,0 0,24 NĐT 2024

10 Trồng cây xanh vỉa hè các tuyến đường khu công nghiệp Becamex Xã Canh Vinh 8.000,0 2,20 NĐT 2025

11 Trồng cây xanh vỉa hè các tuyến đường khu dân cư Hiệp Vinh 1A Xã Canh Vinh 5.110,0 1,41 NĐT 2025

12 Trồng cây xanh vỉa hè các tuyến đường khu dân cư Hiệp Vinh 1B Xã Canh Vinh 1.150,0 0,32 NĐT 2025

13 Trồng cây xanh vỉa hè các tuyến đường khu dân cư Hiệp Vinh 2 Xã Canh Vinh 5.000,0 1,38 NĐT 2025

14 Trồng cây xanh cách ly khu công nghiệp Becamex Bình Định Xã Canh Vinh 30.000,0 0,17 NĐT 2025

15 Cây xanh chuyên dụng khu dân cư Hiệp Vinh 1A Xã Canh Vinh 24.516,0 0,13 NĐT 2025

16 Cây xanh chuyên dụng khu dân cư Hiệp Vinh 1B Xã Canh Vinh 45.000,0 0,25 NĐT 2025

17 Xây dựng công viên khu dân cư Hiệp Vinh 1A Xã Canh Vinh 7.052,0 1,85 NĐT 2025

18 Xây dựng công viên khu dân cư Hiệp Vinh 1B Xã Canh Vinh 20.000,0 5,25 NĐT 2025

19 Xây dựng công viên khu dân cư Hiệp Vinh 1B Xã Canh Vinh 20.000,0 5,25 NĐT 2025

18.400,0 2,00

11.1 Thị trấn Vĩnh Thạnh: V 18.400,0 2,00

1 Đầu tư cây xanh đường Huỳnh Thị Đào Thị trấn Vĩnh Thạnh 850,0 0,11
Ngân sách huyện và các 

nguồn vốn hợp pháp 
khác

2024-2025

2 Đầu tư cây xanh đường Ngô Mây Thị trấn Vĩnh Thạnh 860,0 0,09 nt 2024-2025

3 Đầu tư cây xanh đường  Võ Văn Dũng Thị trấn Vĩnh Thạnh 2.400,0 0,20 nt 2024-2025

4 Đầu tư cây xanh đường  Xuân Diệu Thị trấn Vĩnh Thạnh 900,0 0,09 nt 2024-2025

5 Đầu tư cây xanh đường  Bùi Thị Xuân Thị trấn Vĩnh Thạnh 1.400,0 0,15 nt 2024-2025

6 Đầu tư cây xanh đường  Mai Xuân Thưởng Thị trấn Vĩnh Thạnh 680,0 0,06 nt 2024-2025

XI. Huyện Vĩnh Thạnh:
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

7 Đầu tư cây xanh đường Bờ Kè Sông Kôn Thị trấn Vĩnh Thạnh 2.700,0 0,27 nt 2024-2025

8 Đầu tư cây xanh đường 03 Trường học Thị trấn Vĩnh Thạnh 2.100,0 0,20 nt 2024-2025

9 Các tuyến đường Nghĩa địa thị trấn Thị trấn Vĩnh Thạnh 1.250,0 0,15 nt 2024-2025

10 Khuôn viên khu dân cư Nông-Lâm-ngư Thị trấn Vĩnh Thạnh 630,0 0,08 nt 2024-2025

11 Khuôn viên đường Võ Văn Dũng Thị trấn Vĩnh Thạnh 630,0 0,08 nt 2024-2025

12 Khuôn viên khu dâncư Klot Pok Thị trấn Vĩnh Thạnh 630,0 0,08 nt 2024-2025

13 Khuôn viên khu dân cư Klot Pok Thị trấn Vĩnh Thạnh 630,0 0,08 nt 2024-2025

14 Khuôn viên khu dân cư Định An Thị trấn Vĩnh Thạnh 630,0 0,08 nt 2024-2025

15 Khuôn viên Bàu Sen Thị trấn Vĩnh Thạnh 1.500,0 0,23 nt 2024-2025

16
Khuôn viên khu dân  cư thị trấn Vĩnh Thạnh (từ bến xe chạy dọc 
xuống nhà ông Lê Đừng)

Thị trấn Vĩnh Thạnh 610,0 0,08 nt 2024-2025

2.210.364,2 315,86

Ghi chú: Giá trị đầu tư nêu trên được tổng hợp từ các địa phương thống kê, dự trù kinh phí. Trong đó bao gồm đầu tư các hạng mục HTKT và trồng cây xanh.

TỔNG CỘNG:
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